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ĐẨY MẠNH MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG THỦY SẢN THEO HƯỚNG VIETGAP
Với mục đích đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

áp dụng vào sản xuất, gắn liền với chủ trương, quy 
hoạch phát triển vùng tại địa phương, vừa nâng cao 
giá trị sản phẩm vừa góp phần thay đổi tập quán 
sản xuất của người dân, những năm qua, Trung tâm 
Khuyến nông Hà Nội đã tích cực triển khai dạng 
mô hình nuôi thủy sản theo hướng VietGap, qua đó 
đem lại hiệu quả tích cực cho người chăn nuôi.

Việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP sẽ góp phần hình thành các 
vùng nguyên liệu chất lượng cung cấp sản phẩm an 
toàn cho người tiêu dùng Thủ đô và hướng tới xuất 
khẩu. Sản xuất theo quy trình VietGAP, việc kiểm 
soát trong các khâu của sản xuất được coi trọng, 
tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, ổn định, giúp 
người sản xuất phản ứng kịp thời với các vấn đề 
liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi được 
chứng nhận VietGAP, nông sản được sản xuất theo 
quy trình thực hành nông nghiệp tốt sẽ mang lại 
lòng tin cho nhà phân phối, cộng đồng tiêu dùng, cơ 
quan quản lý… qua đó, giúp người sản xuất xây dựng 
thương hiệu sản phẩm, nâng cao hiệu quả trong sản 
xuất và tạo thị trường tiêu thụ ổn định. Chính vì vậy, 
ngoài việc triển khai thực hiện các mô hình sản xuất 
theo hướng VietGAP thuộc lĩnh vực trồng trọt, Trung 
tâm Khuyến nông Hà Nội còn đẩy mạnh các mô hình 
thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản.

Riêng mô hình thủy sản, từ năm 2019 đến năm 
2022, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai 
thực hiện thành công mô hình Nuôi thủy sản theo 
hướng Viet GAP với tổng quy mô 75 ha tại 32 xã, 
71 hộ tham gia của các huyện Ứng Hoà, Mỹ Đức, 
Chương Mỹ, Ba Vì, Phú Xuyên, Thanh Trì, Gia Lâm, 
Mê Linh… Mô hình nuôi thuỷ sản theo hướng VietGAP 
tại các địa phương thời gian qua đều cho kết quả 
khả quan. Hiệu quả rõ nhất là cá sinh trưởng phát 
triển tốt đạt khối lượng bình quân trên 01 kg/con,  
tỷ lệ sống đạt trên 80%, năng suất trên 12 tấn/ha,  
lãi suất trên 90 triệu/ha.

Bà Trần Thị Tình - Phó trưởng phòng khuyến 
nông chăn nuôi thủy sản cho biết: Năm 2022, 
Mô hình khuyến nông nuôi thủy sản theo hướng 
VietGAP được triển khai tại 4 huyện là Phúc Thọ, 
Ba Vì, Ứng Hòa, Thanh Trì và Thường Tín, với quy 
mô 15 ha và 13 hộ tham gia. Mô hình hỗ trợ 50% 
giống, thức ăn và chế phẩm sinh học. Theo đó, thực 
hiện mô hình, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã tổ 

chức tập huấn và cấp đủ số lượng cá chép giống, 
cá giống rô phi cùng thức ăn hỗn hợp cho cá và chế 
phẩm sinh học cho các hộ dân tham gia mô hình. 
Đến nay, đàn cá sinh trưởng phát triển tốt, cá chép 
đạt trung bình trọng lượng 1,0 - 1,1 kg/con; cá rô 
phi: 1,0 - 1,05 kg/con. Qua đánh giá kết quả bước 
đầu cho thấy, mô hình được triển khai theo đúng kế 
hoạch, đảm bảo tiến độ, đạt yêu cầu kỹ thuật. Mô 
hình đã giúp thay đổi nhận thức về tập quán nuôi 
cá, tạo nguồn thực phẩm sạch, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường nước do thói quen nuôi cá truyền thống, 
đồng thời giúp các hộ dân tham gia mô hình hiểu 
và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong nuôi trồng 
thủy sản. 

Trong quá trình thực hiện mô hình, Trung tâm 
Khuyến nông đã chỉ đạo cán bộ kỹ thuật và Trạm 
Khuyến nông các huyện giám sát chặt chẽ mô hình, 
đảm bảo các hộ tham gia mô hình thực hiện đầy đủ 
và nghiêm túc các yêu cầu của mô hình đề ra. Trong 
đó, khâu chăm sóc và quản lý ao nuôi được tuân 
thủ theo đúng quy trình kỹ thuật. Mô hình cơ bản 
đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về quá 
trình triển khai, nội dung và mục đích của mô hình.  
Từ công tác chọn điểm, chọn hộ, tập huấn, chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật đến công tác giao con giống 
đúng tiêu chuẩn và kiểm soát chặt chẽ quy trình 
kỹ thuật đều được Trạm Khuyến nông nghiêm túc 
thực hiện. Nuôi theo hướng VietGAP giúp tăng năng 
suất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi, tạo 
ra sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 
hình thành thói quen ghi chép trong quá trình sản 
xuất có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Có thể thấy, mô hình nuôi thủy sản VietGAP đạt 
hiệu quả lớn về kinh tế, xã hội, góp phần thay đổi 
nhận thức trong chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, 
từng bước tạo vùng chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản 
tập trung, bền vững, giảm ô nhiễm môi trường, tạo 
sản phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe cho cho người 
tiêu dùng và người sản xuất. Vì vậy, mô hình rất cần 
được hỗ trợ triển khai nhân rộng ở các địa phương 
trên bàn thành phố trong những năm tiếp theo.

9 tháng năm 2022, diện tích nuôi trồng thủy 
sản của toàn thành phố ước đạt 23,3 nghìn ha, tăng 
0,5% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, các cơ sở 
nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố đã tích 
cực chuyển đổi, đưa giống cá chất lượng, có năng 
suất và hiệu quả kinh tế cao như trắm đen, chép 
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giòn, rô phi lai và áp dụng kỹ thuật vào sản xuất 
theo hướng an toàn, góp phần nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm thủy sản nuôi trồng nhằm đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Lĩnh vực 
nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng 
hiệu quả, bền vững và an toàn dịch bệnh, nhất là 

phát triển theo hướng VietGAP; phát triển nuôi cá 
lồng, cá đặc sản tại các sông, hồ; phát triển giống 
bản địa và giống đặc sản vùng miền. Đây cũng là 
những dạng mô hình mà Trung tâm Khuyến nông 
Hà Nội đang tích cực triển khai/.

Lưu Phượng  

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường 
trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ 
đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà 
Nội khóa XVII về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và 
phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần của nông dân, giai đoạn 2021-2025" 
(Chương trình số 04-CTr/TU) đã chủ trì buổi làm 
việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức về kết 
quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, trọng tâm 
là công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, 
thách thức, song trong năm 2022, Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện, mà hạt nhân là Ban Thường vụ 
Huyện ủy, đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống 
nhất, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Tính 
đến tháng 10/2022, tăng trưởng kinh tế của huyện 
tăng 9,2% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 
trên địa bàn ước thực hiện 197,2 tỷ đồng (đạt 109% 
dự toán thành phố giao). Huyện đã chủ động trong 
việc giải quyết những khó khăn về an ninh trật tự 
trên địa bàn; giải quyết dứt điểm nhiều nội dung, vụ 
việc phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn; góp phần giữ 
ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo 
điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế…

 Đến nay, 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn 
nông thôn mới theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc 
gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Mỹ 
Đức cũng có 3 xã: Hồng Sơn, Hương Sơn, Phùng 
Xá xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt từ 14 
đến 15 tiêu chí. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 
huyện cũng có nhiều tiến bộ. Tổng giá trị sản xuất 
đạt 9.551,3 tỷ đồng, đạt 81,3% kế hoạch. Trên địa 
bàn huyện có 24 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt 
động; 36 trang trại chăn nuôi, 35 trang trại thủy 
sản, 7 trang trại tổng hợp.

Huyện cũng đã tập trung chú trọng đầu tư nâng 
cấp cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, 
điện, đường liên xã, liên thôn, đường làng cơ bản 
được bê tông hóa 99%. Toàn huyện có 50/80 trường 
đạt chuẩn quốc gia, 1 trung tâm y tế huyện, 21 xã có 
trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. 122/122 thôn có nhà 
văn hóa, đạt 100%; có 113/122 thôn được công nhận 
và duy trì danh hiệu "Làng văn hóa”. Tỷ lệ hộ nghèo 
trên địa bàn hiện chỉ còn 0,11%; thu nhập bình quân 
đầu người đạt 58 triệu đồng/người/năm.

Về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), 
Mỹ Đức có 31 làng nghề, làng có nghề truyền thống, 
trong đó, có 6 làng nghề đã được công nhận. Toàn 
huyện có 24 sản phẩm được thành phố công nhận 
sản phẩm OCOP…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND 
Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các ban, 
sở, ngành quan tâm, tạo điều kiện để các địa 
phương khó khăn có sức bật để vươn lên; đẩy mạnh 
phân cấp, ủy quyền trong từng ngành, từng lĩnh 
vực, tổ chức tập huấn trước về lĩnh vực này để khi 
chính thức đi vào vận hành thực hiện thật hiệu quả. 
Liên quan đến triển khai Cụm công nghiệp Phùng 
Xá, Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Công 
thương Hà Nội, các sở, ngành liên quan đề xuất giải 
pháp cụ thể để sớm tháo gỡ vướng mắc.
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GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM OCOP GẮN VỚI VĂN HÓA  
CÁC TỈNH MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực 
Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, ghi nhận, 
đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân Mỹ Đức trong thời gian qua. Phó 
Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ rõ những 
hạn chế còn tồn tại của Mỹ Đức. Đồng thời, đề nghị 
huyện Mỹ Đức cần rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ để 
phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đặt ra từ 
đầu năm. Trong đó, cần tiếp tục triển khai đồng bộ 
các giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 
tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức cơ sở đảng các cấp. Huyện rà soát lại các tiêu 
chí chưa đạt gồm: Y tế - văn hóa - giáo dục, kinh 
tế, môi trường, chất lượng môi trường sống; giao 
UBND huyện Mỹ Đức tập trung, phối hợp với các sở, 

ngành sớm hoàn thiện các tiêu chí để hoàn thành 
huyện nông thôn mới trong năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị 
Mỹ Đức chủ động rà soát, hoàn thành việc chuẩn 
bị các thủ tục đầu tư, bảo đảm tỷ lệ giải ngân năm 
2022 của huyện đạt 100% kinh phí đã được thành 
phố hỗ trợ theo đúng cam kết; chủ động phối hợp 
với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội khẩn trương 
nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch vùng 
huyện; trong đó, cần chú trọng định hướng phát 
triển nông nghiệp, nông thôn, quy hoạch các vùng 
chuyên canh tập trung; phát triển công nghiệp, du 
lịch sinh thái, tâm linh để làm cơ sở cho phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện theo đúng kế hoạch  
đề ra./ 

 Nguyễn Vàn

Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng 
nông thôn mới thành phố Hà Nội vừa tổ chức sự 
kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với 
văn hóa miền Trung và Tây Nguyên, tại phố đi bộ 
Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ.

Sự kiện lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, 
là cơ hội giúp các chủ thể OCOP của Hà Nội và 
các tỉnh, thành trên cả nước giao lưu, kết nối giao 
thương, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương 
mại, nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, năng lực chủ thể OCOP.

Tham gia sự kiện có hơn 100 gian hàng và hơn 
2.000 sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của Hà 
Nội, 19 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cùng 20 
tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt trong sự 
kiện này Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lào Cai cũng 

đồng tổ chức Tuần lễ nhận diện nông sản thực 
phẩm an toàn và sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai. 
Với quy mô 20 gian hàng, trên 100 sản phẩm của 
Lào Cai được giới thiệu và trưng bày tại sự kiện này 
là những sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản tiêu 
biểu, đặc trưng của tỉnh Lào Cai, có nguồn gốc xuất 
xứ rõ ràng, được cơ quan có thầm quyền cấp chứng 
nhận VietGAP, hữu cơ và xác nhận chuỗi chuỗi thực 
phẩm an toàn và chứng nhận sản phẩm OCOP.

Sự kiện là cơ hội giúp các chủ thể OCOP của 
Hà Nội và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên nói 
riêng và các tỉnh, thành trên cả nước nói chung 
tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kết 
nối giao thương, quảng bá thương hiệu, xúc tiến 
thương mại, tìm kiếm khách hàng, tiếp cận các giải 
pháp chuyển đổi số nhằm không ngừng nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm; nâng cao năng lực 
cho chủ thể OCOP về năng lực cộng đồng và tinh 
thần hợp tác; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, 
kỹ năng quản trị; tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ, 
nâng cao hình ảnh, khả năng nhận diện và giá trị 
sản phẩm OCOP trên thị trường gắn với việc đẩy 
mạnh tuyên truyền Chương trình “Người Việt Nam, 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”./.

Nguyễn Vàn 
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TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG TRỒNG TRỌT

HOÀI ĐỨC: TỔNG KẾT MÔ HÌNH XỬ LÝ RƠM RẠ TẠI RUỘNG SAU THU HOẠCH  
BẰNG CHẾ PHẨM VI SINH AT-YTB

Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Trung tâm 
Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông 
nghiệp Hà Nội vừa tổ chức trao giấy chứng nhận 
VietGAP cho các thành viên thuộc Hợp tác xã Dịch 
vụ tổng hợp Nông nghiệp Đặng Xá, huyện Gia Lâm 
tham gia mô hình Sản xuất rau theo hướng hữu cơ, 
VietGAP, ứng dụng công nghệ cao.

Mô hình có quy mô 5ha/vụ với 29 hộ thành viên 
tham gia. Thực hiện hỗ trợ trên 2 vụ là Thu Đông và 
Đông Xuân. Trước khi cấp giấy chứng nhận Trung 
tâm Khuyến nông đã phối hợp với đơn vị tư vấn 
VietGAP là Trung tâm Phân tích và Chứng nhận 
chất lượng sản phẩm nông nghiệp tổ chức kiểm tra, 
đánh giá lần cuối cùng đối với quy trình sản xuất 
VietGAP của các hộ, đồng thời lấy mẫu sản phẩm 
đi phân tích. Kết quả các mẫu phân tích đều đạt 

tiêu chuẩn sản xuất VietGAP, đủ điều kiện cấp giấy 
chứng nhận. 

Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ tập huấn 
về sản xuất theo quy trình VietGAP; hỡ trợ 50% 
giống bắp cải; 50% phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật sinh học. Trong quá trình thực hiện mô hình, các 
hộ được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật chăm 
sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh theo quy trình 
kỹ thuật VietGAP. Đơn vị tư vấn đã phối hợp chặt 
chẽ trong công tác tư vấn, thực hiện lấy mẫu đất, 
nước phân tích các chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng 
và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 

Mô hình được triển khai nhằm mục đích hướng 
đến phát triển vùng chuyên canh sản xuất rau theo 
hướng an toàn, hữu cơ, tạo nguồn nguyên liệu ổn 
định cung cấp sản phẩm chất lượng cho người tiêu 
dùng Thủ đô. 

Tại hội nghị, giấy chứng nhận VietGAP đã được 
trao cho Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp 
Đặng Xá. Hợp tác xã này hàng ngày cung ứng ra thị 
trường sản lượng lớn rau củ quả phục vụ nhu cầu 
thiết yếu của người dân Thủ đô. Việc được cấp giấy 
chứng nhận VietGAP cho mô hình 5ha sẽ là cơ sở 
để Hợp tác xã tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất rau 
theo tiêu chuẩn VietGAP trong thời gian tới./.

Lưu Phượng

Vừa qua, tại hội trường UBND xã Sơn Đồng, 
Trạm Khuyến nông huyện Hoài Đức đã tổ chức hội 

nghị tổng kết mô hình xử lý rơm rạ tại ruộng sau 
thu hoạch bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB.

Vụ mùa năm 2022, Trạm Khuyến nông huyện 
Hoài Đức triển khai mô hình với quy mô 260ha trên 
địa bàn các xã: Yên Sở, Sơn Đồng, Vân Côn và Đức 
Giang. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung 
Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, đại 
diện lãnh đạo Phòng Kinh tế, phòng Tài chính Kế 
hoạch huyện Hoài Đức, đại diện Ban quản trị các 
Hợp tác xã tham gia mô hình; các đồng chí là lãnh 
đạo Đảng ủy, UBND xã Sơn Đồng cùng các hộ nông 
dân trong và ngoài mô hình.
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TUẦN LỄ NÔNG SẢN AN TOÀN VÀ SẢN PHẨM OCOP CỦA LÀO CAI NĂM 2022  
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Các HTX đã triển khai mô hình theo đúng kế 
hoạch và yêu cầu của mô hình đề ra. Các hộ tham 
gia đã được nhận hỗ trợ và mua đối ứng chế phẩm 
đầy đủ theo yêu cầu, đồng thời được tập huấn kỹ 
thuật trước khi triển khai và xử lý rơm rạ đúng theo 
quy trình kỹ thuật, gọn vùng. Sau khi bón chế phẩm 
khoảng 2 tuần cơ bản rơm rạ trên đồng ruộng được 
phân hủy hoàn toàn, đất ruộng cấy nhuyễn, dễ cấy 
hơn ruộng không xử lý chế phẩm. Sau khi cấy, diện 
tích trong mô hình bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh sớm, 
tập trung hơn so với ruộng đối chứng không bón, 
số nhánh hữu hiệu nhiều hơn, số bông nhiều hơn, 
cho năng suất cao hơn ruộng đối chứng không 
bón 400 kg/ha và cho hiệu quả kinh tế cao hơn 
1.290.000 đồng/ha. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn 
Trung Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức 

ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả của mô hình, nhờ 
có mô hình tình trạng đốt rơm rạ tại các xã tham gia 
mô hình đã được hạn chế, qua đó góp phần giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường đồng thời xử lý rơm rạ tại 
ruộng đã giúp trả lại cho đất một lượng phân bón 
hữu cơ lớn góp phần tạo một nền nông nghiệp bền 
vững. Tại hội nghị, đồng chí còn đề nghị trong thời 
gian tới Trạm Khuyến nông tích cực tham mưu xây 
dựng những mô hình mới phù hợp với thực tế sản 
xuất trên địa bàn huyện; nhân rộng, phát triển các 
mô hình đã đưa vào các địa phương có hiệu quả 
đồng thời đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
thông qua các buổi tập huấn tại hiện trường để 
nông dân dễ tiếp cận và làm theo./.

Trung Xuân

Nhằm tăng cường hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và 
thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp & PTNT Lào 
Cai phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
tổ chức “Tuần lễ Nông sản Đặc sản và Sản phẩm 
OCOP của Lào Cai năm 2022 tại thành phố Hà Nội”.

Sự kiện diễn ra từ ngày 11 - 16/11/2022 tại 
phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hà Nội. 
Tuần lễ có quy mô 20 gian hàng, giới thiệu trên 
100 mặt hàng nông sản đặc sản an toàn, sản phẩm 
OCOP của tỉnh Lào Cai trong đó có 60 sản phẩm 
đã được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 
3 đến 4 sao của Lào Cai, đáp ứng nhu cầu mua 
sắm tăng cao dịp cuối năm của người dân Thủ đô 
Hà Nội, như: Lạp sườn, Thịt lợn sấy, Thịt trâu sấy, 
Bắp cải, Su su, Su hào, Khoai sâm, Nấm hương tươi 
Sa Pa, Nấm hương khô Sa Pa, Tương ớt Mường 
Khương, Gạo séng Cù, Gạo nếp Thẩm Dương, Cao 
mềm Actiso, nước tắm Dao Đỏ, Tinh dầu thảo dược, 
thịt lợn bản Mường Khương, ruốc lượn bản Mường 
Khương, Rượu men lá Na Lang, Rượu Bản phố Bắc 
Hà, Dấm táo mèo, Miến lẩu, Măng khô Văn Bàn, 
Ruốc cá hồi, Cá hồi hun khói, súc xích cá hồi, viên 
thả lẩu cá hồi, cá tầm…

Các sản phẩm của Lào Cai được giới thiệu và 
trưng bày tại sự kiện này là những sản phẩm OCOP, 
sản phẩm nông sản tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh 
Lào Cai, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cơ 

quan có thẩm quyền cấp chứng nhận VietGAP, hữu 
cơ và xác nhận chuỗi chuỗi thực phẩm an toàn và 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

Thông tin sản phẩm được giới thiệu đầy đủ, chi 
tiết đến khách hàng trong tờ rơi, tờ gấp hoặc bản 
giới thiệu, mô tả sản phẩm. Tất cả các thông tin liên 
quan đến chất lượng, nguồn gốc sản phẩm được 
trưng bày tại quầy thông tin sản phẩm được niêm 
yết giá công khai trong thời gian diễn ra Tuần lễ và 
được giữ nguyên sau khi sản phẩm được kết nối, 
tiêu thụ tại Hà Nội và các tỉnh.

"Tuần lễ Nông sản, Đặc sản và Sản phẩm OCOP 
của Lào Cai năm 2022 tại thành phố Hà Nội” tạo cơ 
hội để các đơn vị sản xuất, kinh doanh kết nối tiêu 
thụ sản phẩm nông sản an toàn tỉnh Lào Cai tới thị 
trường Hà Nội nói riêng và thị trường trong nước 
nói chung. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp phân 
phối của Hà Nội có dịp tìm kiếm các cơ sở sản xuất 
uy tín của tỉnh Lào Cai để liên doanh, liên kết hợp 
tác phát triển sản xuất. Qua đó góp phần thúc đẩy 
quá trình liên kết phát triển sản xuất hàng hóa, hình 
thành các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, 
thực hiện thắng lợi thắng lợi chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời 
sống vật chất tinh thần của nông dân…/.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY KHOAI TÂY

KHOA HỌC KỸ THUẬT

Để nhận biết và phòng trừ có hiệu quả một số 
bệnh hại chủ yếu trên khoai tây, cần thường xuyên 
kiểm tra đồng ruộng, áp dụng các biện pháp quản 
lý cây trồng tổng hợp như: sử dụng giống kháng 
bệnh, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh 
học, kỹ thuật làm đất, bón phân, luân xen canh cây 
trồng hợp lý, vệ sinh đồng ruộng…

1. Sâu chính hại khoai tây
* Sâu xám:
- Xuất hiện nhiều trong điều kiện thời tiết lạnh, 

ẩm độ cao từ tháng 11 đến cuối tháng 2, chủ yếu 
phá hại cắn ngang gốc cây ở giai đoạn cây còn nhỏ. 
Khoảng 9 - 10 giờ tối, sâu xám ở dưới đất chui 
lên mặt đất và bám vào cây để ăn lá, đến khoảng  
5 - 6 giờ sáng thì chui xuống gốc cây hoặc dưới đất  
để ẩn.

- Biện pháp phòng trừ:
+ Dẫn nước ngập ruộng trước khi chuẩn bị đất 

để trồng. Soi đèn bắt sâu vào 9 - 10 giờ tối hoặc vào 
buổi sáng sớm. Dùng bẫy chua ngọt để bẫy  bướm 
(4 phần đường đen + 4 phần dấm + 1 phần rượu + 
1 phần nước + 1% thuốc).

Dùng Basudine hạt để xử lý đất, liều lượng dùng 
từ 1,5 - 2kg/sào Bắc Bộ hoặc dùng Nuvacron nồng 
độ 0,15%; Sumicidin 0,1% phun vào buổi chiều sau 
khi trồng. 

* Nhện trắng: Xuất hiện và gây hại khi thời tiết 
ấm. Chúng tụ tập ở mặt dưới lá non, ngọn cây và 
chích hút dịch làm cho lá và ngọn quăn lại. Dùng 
Supracide 40EC hoặc Pegrasus để phun phòng trừ.

* Bọ trĩ: Bọ trĩ xuất hiện và gây hại khoai tây 
khi thời tiết ấm. Chúng chích hút dịch lá làm cho lá 
bị khô và chết. Dùng thuốc Supracide 40EC hoặc 
Treebon 10EC hoặc Sumicidin 20ND hoặc Bassa 
50EC, Sherpa nồng độ 0,1 - 0,15% để phun trừ 
ngay sau khi bọ trĩ xuất hiện.

* Rệp: Xuất hiện khi cây khoai tây đang ở thời 
kỳ cây sinh trưởng mạnh (30 - 60 ngày tuổi). Chúng 
tụ tập ở phần ngọn, nách lá dưới mặt lá. Khi gần 
thu hoạch, rệp sống chủ yếu ở gốc cây, bám vào 
mắt củ khoai gần mặt đất. Đến khi bảo quản, nhất 
là bảo quản bằng kho tán xạ thì rệp sống tập trung 
ở mắt củ, xung quanh mầm để hút dịch, làm thui 
mầm khoai.

Khi mật độ rệp xuất hiện cao, phun thuốc Altach 
5EC, Cyper 25EC (20ml/16 lít nước), Mospilan 3EC 
(20ml/16 lít nước), Hopsan 75EC(50ml/16 lít nước), 
Nouvo 3.6EC (8 - 10ml/16 lít nước); Pegasus 500EC 

hoặc Treebon 10EC.
* Sâu hà khoai tây: Xuất hiện ở vùng trồng 

khoai tây Đà Lạt từ lâu, gây hại ở thân, lá và củ. Vì 
vậy, khi chuyển giống khoai tây từ Đà Lạt đi vùng 
khác cần lưu ý đối tượng này để tránh lây lan. Dùng 
Sherpha để phun.

2. Bệnh chính hại khoai tây
- Bệnh vi rút xoăn lùn: do vi rút Y gây ra, làm 

giảm từ 10 - 90% năng suất. Đây là loại bệnh phổ 
biến ở Việt Nam. Triệu chứng thường gặp: Cây còi 
cọc thấp lùn, lá bị xoăn, nhăn, phiến lá gồ ghề có 
màu xanh đậm nhạt không bình thường, củ nhỏ và 
ít củ. 

- Bệnh vi rút khảm: Do vi rút X, S và M gây ra, 
bệnh ít nghiêm trọng hơn nhưng lại rất phổ biến 
ở Việt Nam, làm giảm năng suất 10 - 15%. Triệu 
chứng thường gặp: Trên phiến lá cây bị bệnh có 
những vết đốm màu vàng nhạt xen màu xanh tạo 
thành vết khảm lốm đốm.

- Bệnh vi rút cuốn lá: gây hại nghiêm trọng và 
làm giảm năng suất tới 90%. Triệu chứng thường 
gặp: Lá phía dưới bị cong cuốn lên, khi nắm lá vào 
tay và bóp mạnh lá bị gẫy giòn.

* Biện pháp phòng trừ bệnh vi rút chung:
+ Diệt trừ các tác nhân truyền bệnh như rệp 

và bọ phấn,… Sử dụng giống sạch bệnh và nhổ bỏ 
cây bệnh. Bón phân cân đối, không bón nhiều phân 
đạm. Luân canh cây trồng, thu dọn tàn dư cây bệnh 
trên đồng ruộng. Không trồng khoai tây gần ruộng 
trồng cà chua, bầu, bí.

+ Gieo ươm cây con trong nhà lưới ngăn cản 
bọ phấn gây hại. Nhổ bỏ cây bị bệnh trên ruộng để 
tiêu hủy. 

+ Sử dụng thuốc để trừ bọ phấn truyền bệnh: 
Nouvo 3.6EC (8-10ml/16 lít nước), Altach 5EC (15 
- 20ml/16 lít nước), Cyper 25EC (15 - 20ml/16 lít 
nước), Wellof 330EC (40ml/16 lít nước).

- Bệnh héo xanh: Bệnh do vi khuẩn Ralstonia 
solanacearum gây nên. Đây là bệnh nghiêm trọng 
phổ biến ở vùng nhiệt đới nóng ẩm và lân lan nhanh.

Biện pháp phòng trừ: 
+ Sử dụng củ giống sạch bệnh, không bón 

phân tươi và nhổ bỏ cây bệnh.
+ Luân canh với lúa nước, không nên trồng 

khoai tây ở những ruộng mà trước đó vừa mới 
trồng khoai tây, cà chua, cà hoặc thuốc lá,…/.

TX (Theo TTKNQG)
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5 MẸO CHĂM NUÔI LỢN NÁI HIỆU QUẢ CAO
Khoảng thời gian kể từ khi đàn lợn con cai 

sữa, tách khỏi lợn mẹ (lợn nái) đến khi lợn nái 
động dục được tính từ số ngày bắt đầu cai sữa đến 
ngày đầu tiên lợn nái có biểu hiện đòi được phối 
giống trở lại.

Theo các chuyên gia, giai đoạn này chính là 
thời điểm quan trọng nhất của lợn nái để cho việc 
phối giống lứa mới đảm bảo năng suất sinh sản và 
duy trì năng suất đàn.

Do nhu cầu dinh dưỡng cao trong thời kỳ tiết 
sữa, lợn nái có thể bị sụt giảm cân gây ra tình 
trạng chậm đòi phối giống, giảm tuổi thọ và giảm 
chất lượng sinh sản.

Dưới đây là một số mẹo được nghiên cứu, 
theo dõi lâu dài và đúc kết từ các chuyên gia về 
việc cho lợn nái ăn trong thời kỳ từ cai sữa đến 
động dục để cải thiện năng suất sinh sản và lợi 
nhuận chung của người chăn nuôi.

Hãy cân nhắc các chất dinh dưỡng cụ 
thể hơn là cho ăn đủ bữa

Nhiều người chăn nuôi lợn thực hành thường 
duy trì thói quen cho lợn nái ăn đủ bữa sau khi cai 
sữa để phục hồi nguồn năng lượng dự trữ trong cơ 
thể lợn nái bị mất trong quá trình tiết sữa và đảm 
bảo năng suất sinh sản tối ưu.

Tuy nhiên, việc cho lợn nái ăn theo công thức 
đầy đủ trong giai đoạn ngay sau cai sữa sẽ dẫn đến 
việc gây lãng phí thức ăn chăn nuôi và đội chi phí thức 
ăn. Trên thực tế và kết quả nghiên cứu cho thấy, việc 
này chỉ hỗ trợ cải thiện một chút hoặc không cải thiện 
được năng suất sinh sản, cũng như không mang lại lợi 
ích kinh tế cho người chăn nuôi.

Do đó, người chăn nuôi lợn nái nên bổ sung 
vào khẩu phần ăn của lợn nái các loại đường đơn 
như glucose và dextrose để cung cấp cho lợn nái 
một khẩu phần ăn giàu carbohydrate, nhằm kích 
thích sự phát triển của nang trứng và chất lượng 
nang trứng do các thành phần này tiết ra insulin và 
các yếu tố tăng trưởng insulin.

Cho lợn nái ăn một chế độ chất lượng cao
Khi đề cập đến dinh dưỡng, công thức để 

chăn nuôi thành công bao gồm tất cả mọi thứ mà 
lợn nái cần bao gồm năng lượng, protein, axit béo 
thiết yếu, vitamin và các khoáng chất. Nếu không 
có tất cả các thành phần dinh dưỡng nền tảng cơ 
bản này, lợn nái sẽ không thể đáp ứng các yêu cầu 

của chúng đối với sự phát triển và duy trì thể trạng 
cũng như sự phát triển của bào thai.

Ngoài ra, hậu quả tiềm ẩn của việc cho đàn 
lợn sinh sản ăn khẩu phần chất lượng thấp sẽ làm 
sụt giảm tỷ lệ thụ thai, lứa đẻ ít con hơn và giảm 
khối lượng sinh, sản lượng sữa thấp hơn, tăng 
khoảng thời gian cai sữa đến động dục và rút ngắn 
vòng đời của lợn nái.

Tăng tần suất cho ăn
Hãy cho lợn nái ăn từ 2 lần trở lên mỗi ngày 

so với chỉ một lần để duy trì độ tươi ngon của thức 
ăn và thúc đẩy quá trình tiêu hóa mạnh hơn. Ngoài 
ra, việc tăng tần suất cho lợn nái ăn từ một lần lên 
2 hoặc 3 lần mỗi ngày có thể làm giảm tỷ lệ chết 
non của lợn con và tăng số con trong mỗi lứa đẻ 
sau khi cai sữa.

Hãy cho lợn nái “tiếp cận không giới 
hạn” với nguồn nước sạch

Nước là chất dinh dưỡng quan trọng nhất đối 
với lợn nái. Nếu thiếu nước chúng sẽ chỉ sống được 
trong một thời gian ngắn. Vì vậy việc duy trì chất 
lượng nước tốt và khả năng tiếp cận nước sạch dễ 
dàng không giới hạn sẽ thúc đẩy quá trình tiêu thụ 
thức ăn nhiều hơn và kết quả là lợn nái khỏe mạnh 
hơn và tăng hiệu quả sinh sản.

Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào liên quan đến 
chất lượng nước uống, chủ trang trại cần lấy mẫu 
để phân tích nước và xác minh rằng nó có thể chấp 
nhận được đối với lợn nái hay không. Có rất nhiều 
yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước, bao 
gồm các yếu tố vi sinh, vật lý và hóa học.

Tối ưu hóa sự thoải mái cho lợn nái
Lợn nái có khả năng thích nghi cao và sẽ hoạt 

động tốt trong một phạm vi nhiệt độ được quy 
định theo thuật ngữ vùng (zone). Vùng nhiệt độ là 
một phạm vi nhiệt độ dao động trong khoảng từ 
12,70C đến 23,80C - mức mà trong đó lợn có thể 
duy trì nhiệt độ cơ thể bình thường.

Trong mùa hè, nên giữ mát cho lợn nái để 
kích thích khả năng tăng tiêu thụ thức ăn. Theo 
đó, việc lắp đặt hệ thống làm mát sẽ giúp tăng khả 
năng tiêu thụ thức ăn cho lợn nái lên 19,8% và 
giảm tỷ lệ giảm sụt trọng lượng của lợn nái xuống 
78%./.

NT (Theo nongnghiep.vn)
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NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LINH HOẠT ĐIỀU TIẾT NGUỒN NƯỚC GIEO CẤY LÚA XUÂN

(Từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022)  
1. Xu thế thời tiết 10 ngày
Khoảng đêm 21 ngày 22 không khí lạnh được 

tăng cường, những ngày sau suy yếu chậm. Từ 
ngày 27 không khí lạnh được tăng cường mạnh 
trở lại.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng
Ngày 22, 23: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. 

Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét.
Ngày 28 - 30: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. 

Gió Đông bắc cấp 3, trời rét.
Những ngày còn lại: Nhiều mây, trưa chiều 

giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm có mưa vài 
nơi. Gió Đông bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm trời 
lạnh.

Nhiệt độ trung bình: 21.0 - 22.00C.
Nhiệt độ cao nhất: 28 - 300C.
Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 180C, vùng núi Ba Vì 

15 - 170C.
Lượng mưa phổ biến: 20 - 40mm.
Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.
Tổng số giờ nắng: 30 - 40 giờ./.  

 Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

Do biến đổi lòng dẫn nên mực nước sông Đà, 
sông Hồng những năm gần đây liên tục bị hạ thấp, 
khiến nhiều công trình thủy lợi không thể vận hành, 
phát huy tối đa công suất thiết kế. Khắc phục tình 
trạng này, giảm phụ thuộc dòng chảy bổ sung từ 
các hồ thủy điện, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đã 
tăng cường đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng 
cấp công trình lấy nước. Tuy nhiên, theo Tổng cục 
Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp & PTNT), tiến độ lấy 
nước giữa các địa phương chưa đồng đều, dẫn tới 
các nhà máy thủy điện phải điều tiết nước đợt 3 
chỉ dành cho một số diện tích không lớn.

Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
thông tin, dung tích trữ của các hồ thủy điện trên 
lưu vực sông Hồng đang ở mức thấp. Trong thời 
gian điều tiết nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông 
xuân 2022 - 2023, Nhà máy thủy điện Hòa Bình chỉ 
có thể vận hành tối đa 7/8 tổ máy do phải thay thế 
thiết bị định kỳ bắt buộc.

Trước thực trạng này, Bộ Nông nghiệp & PTNT 
đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc khu vực trung 
du và Đồng bằng Bắc Bộ tăng cường giải pháp 
thích ứng tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục 
vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2022 - 2023. Hướng 
kế hoạch là lấy nước trong 2 đợt thay vì 3 đợt như 
những năm trước đây. Thời gian hoàn thành lấy 
nước muộn nhất là ngày 10/02/2023.

Thực hiện chỉ đạo nêu trên, Sở Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội phối hợp các quận, huyện, thị xã và 
doanh nghiệp thủy lợi của thành phố xây dựng kế 
hoạch lấy nước; triển khai giải pháp phòng, chống 

hạn, chủ động đủ nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa 
vụ xuân 2023. Trong đó, Công ty TNHH một thành 
viên Thủy lợi sông Tích xây dựng phương án điều 
tiết nguồn nước hồ Suối Hai khi mực nước sông Đà 
không đủ điều kiện vận hành Trạm bơm Trung Hà. 
Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển 
thủy lợi sông Đáy đề xuất thành phố bố trí kinh phí 
sửa chữa nâng cấp Trạm bơm dã chiến Bá Giang...

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên 
tai Hà Nội, diện tích khó khăn, tiến độ lấy nước 
chậm trong những năm qua chủ yếu tập trung tại 
khu vực thuộc lưu vực Trạm bơm Phù Sa phục 
vụ khoảng 4.600 ha, thuộc các huyện: Phúc Thọ, 
Thạch Thất, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây. Nguyên 
nhân là do mực nước sông Hồng xuống thấp nên 
Trạm bơm Phù Sa không thể vận hành, phụ thuộc 
hoàn toàn trạm bơm dã chiến...

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, 
chống thiên tai Hà Nội Đào Quang Khải cho biết, 
phương án khả thi là hạ thấp mực nước bể hút và 
nâng công suất Trạm bơm Phù Sa hiện tại. Tuy 
nhiên, hiện nay dự án nâng cấp Trạm bơm Phù 
Sa được Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt chủ 
trương đầu tư, dự kiến triển khai trong năm 2023. 
Nếu Hà Nội triển khai phương án hạ thấp cao trình 
đặt máy Trạm bơm Phù Sa (phục vụ sản xuất vụ 
xuân 2023) nhưng sau thời gian ngắn phải tháo 
dỡ, di chuyển (phục vụ xây dựng công trình nâng 
cấp Trạm bơm Phù Sa) thì rất lãng phí. Vì vậy, Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đề nghị Tổng cục 
Thủy lợi nghiên cứu, báo cáo Bộ Nông nghiệp & 
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7 MỤC TIÊU NÂNG TỶ LỆ PHÂN BÓN HỮU CƠ LÊN 25%

PTNT chỉ đạo đơn vị liên quan sớm xây dựng công 
trình phục vụ triển khai dự án nâng cấp Trạm bơm 
Phù Sa hoặc tiếp tục xả nước đợt 3 phục vụ gieo 

cấy lúa xuân 2023 cho lưu vực Trạm bơm Phù Sa 
phụ trách./.

NB (Theo Báo HNM)

Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa ban hành Quyết 
định 4324 về việc tăng cường sản xuất, sử dụng 
phân bón hữu cơ tiết kiệm, cân đối và hiệu quả giai 
đoạn 2022 - 2025.

7 mục tiêu cụ thể được Bộ Nông nghiệp & 
PTNT đề ra, trong đó, trọng tâm là nâng tỷ lệ sản 
phẩm phân bón hữu cơ được phép lưu hành lên 
25% so với tổng số sản phẩm phân bón.

Tháng 6/2022, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực 
vật, Hoàng Trung cho biết, tỷ trọng phân bón hữu 
cơ trong tổng sản lượng phân bón cả nước đã tăng 
đáng kể so với 2017, từ 6,3% lên 23%. Vào thời 
điểm đó, hơn 4.000 sản phẩm phân bón hữu cơ 
(tăng hơn 8 lần) được lưu hành.

Số nhà máy và công suất sản xuất phân bón 
đều tăng, tương ứng 1,7 lần và 1,4 lần. Tổng sản 
lượng sản xuất phân bón hữu cơ công nghiệp tăng 
gấp 2,5 lần.

"Đây là thành quả, tín hiệu đáng mừng cho sản 
xuất nông nghiệp vì đã giúp giảm áp lực cung cấp 
dinh dưỡng cho cây trồng trong bối cảnh giá các 
loại phân bón vô cơ đang ở mức cao", ông Hoàng 
Trung nhận định. 

Bên cạnh mục tiêu về tỷ trọng, ngành nông 
nghiệp cũng phấn đấu nâng công suất sản xuất 
phân bón của các cơ sở lên 1,25 lần, tương đương 
5 triệu tấn/năm. Lượng phân bón hữu cơ sử dụng 
trong sản xuất nông nghiệp tăng 1,5 lần so với 
năm 2020.

Về phía địa phương, 100% các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương được tổ chức các lớp tập 
huấn hàng năm về sử dụng phân bón cho người 
dân, chủ cơ sở buôn bán phân bón tại địa phương.

Ngoài ra, những mô hình sử dụng phân bón 
hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và 
hiệu quả tiêu biểu trên 9 nhóm cây trồng chủ lực 
quốc gia trong Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 được đẩy mạnh.

Trong kế hoạch thực hiện, Bộ Nông nghiệp & 
PTNT cam kết rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây 
dựng mới hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về phân 
bón, trong đó phấn đấu hoàn thiện bộ tiêu chuẩn 
phương pháp thử đối với các chỉ tiêu chất lượng 
của phân bón hữu cơ.

Bộ hứa tạo điều kiện tối đa cho việc đăng ký 
công nhận lưu hành phân bón hữu cơ không phải 
khảo nghiệm theo quy định pháp luật, nhằm phát 
triển bộ sản phẩm phong phú, đa dạng về số lượng 
và chủng loại.

Đồng thời, phát triển các sản phẩm phân bón 
hữu cơ có chất lượng cao, tác động nhanh và 
gọn nhẹ, dễ sử dụng thông qua việc lựa chọn các 
nguyên liệu đầu vào, công nghệ sản xuất phù hợp.

Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp & PTNT khuyến 
khích phát triển và sử dụng các loại phân bón hữu 
cơ tự sản xuất ở quy mô công nghiệp và nông hộ, 
trên cơ sở tận dụng các nguồn phụ phẩm dồi dào 
và sẵn có trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, 
chế biến nông sản, rác thải sinh hoạt.

Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu, nhập nội các 
chủng vi sinh vật có lợi phân giải cơ chất để sản 
xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ các nguồn nguyên 
liệu có sẵn trong nước cũng được tạo điều kiện.

Song song với đa dạng hóa sản phẩm phân 
bón hữu cơ, Bộ Nông nghiệp & PTNT chủ trương 
ưu tiên, hỗ trợ hoạt động đăng ký mới hoặc đăng 
ký mở rộng quy mô, nâng công suất đối với các 
nhà máy, cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ đã được 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

Các công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ được 
ưu tiên nguồn lực, thông qua việc thúc đẩy chuyển 
giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ hiện đại 
trên thế giới.

Những chương trình hướng dẫn sử dụng phân 
bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối 
và hiệu quả được ngành nông nghiệp đề nghị đưa 
vào chương trình công tác, kế hoạch tái cơ cấu 
ngành tại các địa phương.

Để người dân được nâng cao nhận thức, Bộ 
định hướng xây dựng thêm nhiều quy trình, hướng 
dẫn để khuyến khích các hình thức sản xuất quy 
mô nông hộ, trang trại, HTX, doanh nghiệp, tổ hợp 
tác sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ trên cơ 
sở khai thác nguồn nguyên liệu sẵn có, tại chỗ; sử 
dụng phân bón tiết kiệm trong các vùng nguyên 
liệu, các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn 
đặc biệt là trong các chuỗi liên kết sản xuất.
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QUẢN LÝ CHẶT NGUỒN GỐC THỰC PHẨM

Tỷ lệ, quy trình sử dụng phân bón cân đối giữa 
hữu cơ - vô cơ sẽ được nghiên cứu, xem xét để 
tăng hiệu suất sử dụng phân bón trên cơ sở cải 
tiến công nghệ.

Bộ Nông nghiệp & PTNT định hướng ban hành, 
hướng dẫn sử dụng phân bón một cách khoa học, 
phù hợp trên từng loại đất, đối tượng cây trồng và 
thời vụ khác nhau.

Các lớp tập huấn về sử dụng phân bón, sử 
dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả theo 
nguyên tắc “5 đúng” sẽ được đẩy mạnh. Những 
hình thức tập huấn được xây dựng, phát triển dựa 
trên kết quả của mô hình thực tế để tuyên truyền 
cho người dân.

Với trách nhiệm làm đầu mối quản lý nhà nước 
về phân bón, Cục Bảo vệ thực vật được giao nhiệm 
vụ hỗ trợ và tạo điều kiện các cơ sở mới thành lập, 
cơ sở mở rộng quy mô, nâng công suất sản xuất 
phân bón hữu cơ, các cơ sở sản xuất phân bón vô 

cơ chuyển đổi một phần sang sản xuất phân bón 
hữu cơ, đặc biệt là các cơ sở áp dụng công nghệ 
tiên tiến, hiện đại, công suất lớn.

Cục xem xét nghiên cứu, đề xuất, đặt hàng 
các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng 
công nghệ sản xuất phân bón thân thiện môi 
trường, sử dụng nguyên liệu sẵn có từ phụ phẩm 
nông nghiệp, phụ phẩm hữu cơ trong công nghiệp 
chế biến và rác thải sinh hoạt.

Ngoài ra, Cục Bảo vệ thực vật còn trách nhiệm 
xây dựng tài liệu, thông tin, tuyên truyền và hướng 
dẫn các địa phương, doanh nghiệp, tập huấn 
chuyển đổi nhận thức, tư duy của người dân về vai 
trò, tác dụng lâu dài của việc sử dụng phân bón 
hữu cơ; hướng dẫn sử dụng phân bón hợp lý, đúng 
cách, tiết kiệm, hiệu quả, cân đối, tăng cường 
sử dụng phân bón hữu cơ và các nguồn vật liệu  
hữu cơ./.

NB (Theo nongnghiep.vn)

Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 
lượng nông sản tiêu thụ dự báo sẽ tăng cao. An 
toàn thực phẩm sẽ vẫn là vấn đề “nóng”, nhất là 
trong bối cảnh đa số cơ sở sản xuất, chế biến còn 
nhỏ lẻ, sản xuất theo phương thức thủ công và 
phân tán rộng. Ngành Nông nghiệp đã, đang triển 
khai nhiều giải pháp kiểm soát, quản lý chặt chẽ 
nguồn gốc thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người 
tiêu dùng.

Vi phạm an toàn thực phẩm vẫn “nóng”
Việc các địa phương triển khai xây dựng vùng 

sản xuất an toàn theo chuỗi liên kết, nâng cao 
năng lực kiểm soát chất lượng sản phẩm đã làm 
giảm đáng kể vi phạm về an toàn thực phẩm, 
nhưng tình trạng này chưa được xử lý triệt để. 
Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông 
lâm sản và thủy sản Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hằng 

cho biết, trong 10 tháng năm 2022, Chi cục đã 
lấy 1.538 mẫu sản phẩm nông nghiệp. Kết quả 
kiểm định 1.355 mẫu, có 1.269 mẫu đạt yêu cầu 
(chiếm 93,6%), 86 mẫu vi phạm các chỉ tiêu về an 
toàn thực phẩm... Đáng chú ý, qua hoạt động kiểm 
soát, các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố 
đã yêu cầu tiêu hủy hơn 3 tấn sản phẩm không rõ 
nguồn gốc xuất xứ.

Còn theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng 
nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp & 
PTNT) Nguyễn Như Tiệp, trong 10 tháng năm 
2022, tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm có 
giảm nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để. Đối với 
các mẫu giám sát an toàn thực phẩm vi phạm, cơ 
quan chức năng của Bộ Nông nghiệp & PTNT đã 
cảnh báo và xử lý theo quy định.

Tình trạng vi phạm các quy định về an toàn 
thực phẩm vẫn tồn tại là do nhiều nguyên nhân, 
như: Số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, 
lâm, thủy sản trên địa bàn cả nước lớn nhưng quy 
mô còn nhỏ lẻ, phân tán và liên quan đến nhiều tổ 
chức, cá nhân... gây khó khăn cho công tác kiểm 
tra, kiểm soát. Công nghệ sản xuất, chế biến chủ 
yếu theo phương pháp thủ công nên việc bảo đảm 
an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế. Công tác 
quản lý chất lượng nguyên liệu, vật tư nông nghiệp 
ở một số địa phương vào một số thời điểm chưa 
được thực hiện nghiêm túc...
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TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:

Giám sát chất lượng sản phẩm từ “gốc“
Trong những tháng cuối năm 2022, an toàn 

thực phẩm vẫn là vấn đề cần được quan tâm, khi 
nhu cầu tiêu dùng nông sản, thực phẩm của người 
dân tăng cao, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán. Do 
đó, bên cạnh việc tăng cường công tác hậu kiểm, 
ngành Nông nghiệp cần đẩy mạnh công tác thanh 
tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

Theo Giám đốc Công ty cổ phần Lan Vinh 
(huyện Gia Lâm) Nguyễn Thị Lan, từ nay đến Tết 
Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của 
người dân Thủ đô có thể tăng 10-30%. Để kiểm 
soát chất lượng sản phẩm nông nghiệp, các cơ 
quan chức năng cần kiểm tra từ “gốc”; đồng thời  
hình thành vùng sản xuất an toàn theo chuỗi liên 
kết từ sản xuất đến sơ chế, chế biến, tiêu thụ, qua 
đó giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu 
dùng Thủ đô, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, ngành Nông nghiệp 
đã đề xuất UBND thành phố Hà Nội tăng cường chỉ 
đạo các sở ngành, quận, huyện, xã, phường... đẩy 
mạnh công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực 
phẩm; xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm 
pháp luật về an toàn thực phẩm; đồng thời có sự 
kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để tránh 
chồng chéo trong công tác.

Mặt khác, theo Giám đốc Sở Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ, các địa phương cần 
tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức,  
trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố. Từ đó 
thay đổi hành vi của cá nhân, tập thể trong việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, 
kinh doanh nông sản, bảo đảm cung cấp nguồn 
thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng…

Cùng với việc phối hợp với các địa phương tiếp 
tục nhân rộng số lượng, mở rộng quy mô chuỗi 
cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn, góp phần 
bảo vệ sức khỏe người dân và ổn định thị trường 
nông sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT 
Phùng Đức Tiến thông tin, thời gian tới, cơ quan 
chức năng của Bộ Nông nghiệp & PTNT và các địa 
phương sẽ tập trung vận động cơ sở sản xuất, sơ 
chế, kinh doanh nhỏ lẻ... ký cam kết tuân thủ quy 
định về an toàn thực phẩm; đồng thời tăng cường 
thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm. Bộ Nông nghiệp & PTNT yêu cầu 
các tỉnh, thành phố tăng cường các hoạt động “hậu 
kiểm”, chủ động xử lý các sự cố mất an toàn thực 
phẩm; kịp thời kiểm tra, xác minh, cung cấp thông 
tin chính xác cho người tiêu dùng, tránh để người 
dân thiếu thông tin dẫn đến hiểu lầm, hoang mang.

Trong các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên 
đán, nhu cầu tiêu dùng rau, quả, thịt gia súc, gia 
cầm, thủy sản của người dân tăng cao. Do vậy, các 
cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần 
chú trọng kiểm tra, xử lý các mặt hàng thực phẩm 
không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn tại 
các địa bàn vùng giáp biên, các chợ đầu mối; 
đồng thời đẩy mạnh việc giám sát chất lượng sản 
phẩm từ khâu sản xuất đến quá trình tiêu thụ trên  
thị trường./.

NT (Theo Báo HNM)

Câu hỏi: Xin tư vấn biện pháp phòng, trị bệnh 
tiêu chảy cấp tính trên lợn?

Trả lời:
Dịch bệnh tiêu chảy cấp tính trên lợn (Porcine 

Epidemic Diarroea - PED) do Coronavirus gây ra. 
PED lây lan nhanh và gây tỷ lệ chết cao trên lợn, 
đặc biệt là lợn con theo mẹ. Lợn con 0 - 5 ngày 
tuổi mắc bệnh tỷ lệ chết 100%, lợn con trên 7 
ngày tuổi mắc bệnh tỷ lệ chết 30 - 50%. Khi bị 
bệnh, lợn con theo mẹ bú ít hoặc bỏ bú. Lợn con 
bị tiêu chảy cấp, phân lỏng, mùi tanh, phân màu 
trắng đục hoặc vàng nhạt, phân dính bết ở hậu 
môn. Lợn có hiện tượng nôn mửa do sữa không 
tiêu, con vật bỏ bú, mất nước, thân nhiệt giảm nên 

hay có hiện tượng nằm lên bụng lợn mẹ. Bệnh gây 
ra do virus nên điều trị kháng sinh không khỏi. 
Bệnh lây lan nhanh, gây thiệt hại kinh tế lớn cho 
người chăn nuôi và gây hiện tượng lưu cữu mầm 
bệnh trong đất, nước và khu vực chăn nuôi. 

Để phòng bệnh, lợn mẹ trong thời gian mang 
thai nên đảm bảo đầy đủ dưỡng chất cho bào thai, 
nuôi đúng kỹ thuật, tiêm phòng đầy đủ các loại 
vaccine (bao gồm vaccine PED), lợn con tiêm sắt. 
Cân bằng vi sinh đường ruột bằng cách bổ sung 
men tiêu hóa. Tùy nguy cơ bệnh kế phát có thể: 
Cho thuốc chống cầu trùng: Anticoc, Baycoc... 
hoặc cho uống thuốc kháng khuẩn đường 
ruột: Sulfamethoxazole, Trimethoprim, Colistin, 
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

PHÁT HUY HIỆU QUẢ CHUỖI RAU AN TOÀN ĐÔNG CAO

Enronofloxacin, Oxytetrcyclin... Đảm bảo chuồng 
trại sạch sẽ, khơi thông cống rãnh, quản lý tốt chất 
thải chăn nuôi. Thường xuyên vệ sinh, khử trùng 
trong chuồng nuôi, môi trường xung quanh, có hố 
sát trùng ở cửa ra vào chuồng. Thực hiện phương 
pháp chăn nuôi “Cùng vào, cùng ra”. Không nuôi 

nhiều loài gia súc, gia cầm chung trại hoặc nuôi lợn 
nái nuôi con cùng chuồng nuôi lợn ở các lứa tuổi. 
Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, 
tiêu độc sát trùng, diệt côn trùng gặm nhấm…/.

NT (Theo nguoichannuoi.com.vn) 

Thời gian qua, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp 
Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) đẩy mạnh 
xây dựng chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ 
sản phẩm, không để xảy ra tình trạng “được mùa 
- mất giá”, mang lại thu nhập cao cho nông dân. 

Theo Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông 
nghiệp Đông Cao (xã Tráng Việt) Đàm Văn Đua, 
hợp tác xã có tổng diện tích canh tác rau 200 ha, 
trong đó có 124 ha sản xuất rau an toàn và 10 ha 
theo tiêu chuẩn VietGAP, tổng sản lượng khoảng 
35.000 tấn/năm; riêng vùng trồng rau theo tiêu 
chuẩn VietGAP cho năng suất 600 tấn/năm. Trước 
đây, việc tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả khá gian 
nan bởi lượng cung ứng cho 2 đơn vị bao tiêu 
(Vifoco tại tỉnh Bắc Giang và VinEco tại Hà Nội) do 
hợp tác xã ký kết với số lượng không nhiều. Phần 
lớn sản phẩm do thương lái thu mua rồi đưa đến 
các chợ đầu mối hoặc thành viên tự tìm nơi tiêu 
thụ, thu nhập không ổn định…

“Từ cuối năm 2017, hợp tác xã được Hội Nông 
dân và Phòng Kinh tế huyện Mê Linh hỗ trợ xây 
dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, 
củ... trên vùng diện tích đã được cấp chứng nhận 
theo tiêu chuẩn VietGAP. Từ đó, đầu ra cho sản 
phẩm dần tăng, thu nhập của xã viên cũng tăng 
theo”, ông Đàm Văn Đua cho biết thêm.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất 
lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Nội Hà Tiến 
Nghi, thông qua chuỗi sản xuất và tiêu thụ, sản 

phẩm rau, củ của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp 
Đông Cao không chỉ cung ứng lượng lớn cho thị 
trường Hà Nội và một số hệ thống siêu thị lớn, mà 
còn vươn tới nhiều tỉnh, thành phố khác với mức 
ổn định 30 - 40 tấn/tháng, giá bán cũng cao hơn 
so với trước đây 10 - 20%.

Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển chuỗi 
của hợp tác xã còn khó khăn do quy mô triển khai 
nhỏ nên chưa tạo được chuỗi giá trị bền vững; 
mối liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và nhà 
phân phối trong sản xuất - tiêu thụ nông sản còn 
lỏng lẻo; sản phẩm tiêu thụ theo chuỗi chưa được 
nhiều. Để đẩy mạnh việc xây dựng mô hình sản 
xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm an toàn theo 
chuỗi liên kết giá trị, theo Giám đốc Hợp tác xã 
Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao Đàm Văn Đua, các 
ngành chức năng cần có chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư; đồng thời đẩy mạnh nghiên 
cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy 
trình sản xuất cho nông dân... Cùng với đó, các sở, 
ngành tham mưu thành phố sớm triển khai một số 
chính sách theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 
5/7/2018 của Chính phủ về phát triển hợp tác, liên 
kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp để các hợp tác xã được tiếp cận nguồn vốn 
vay ưu đãi, thuế…

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê 
Văn Khương, để tháo gỡ khó khăn và nhân rộng 
mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, 
huyện tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách mở 
rộng sản xuất, liên kết chuỗi giá trị cho các tổ 
chức, doanh nghiệp, hợp tác xã… Ngoài ra, huyện 
tiếp tục phối hợp với ngành Nông nghiệp Hà Nội 
đẩy mạnh hoạt động giao thương, xúc tiến thương 
mại; hỗ trợ các hợp tác xã kết nối tiêu thụ sản 
phẩm vào hệ thống phân phối trên địa bàn thành 
phố và cả nước./.

NT (Theo Báo HNM)
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THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU THỦY SẢN 10 THÁNG NĂM 2022

Đối với các mặt hàng lương thực: Theo các 
thương lái, giá lúa gạo tại các vùng sản xuất nguyên 
liệu lớn có giá bán tăng nhẹ ở cả mặt hàng gạo 
nguyên liệu và gạo thành phẩm. Tại Hà Nội, giá 
bán lẻ các mặt hàng gạo phổ thông trên thị trường 
duy trì ổn định. Gạo tám Thái dao động từ 19.000 
- 22.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu giá bán vẫn 
phổ biến từ 17.000 - 18.000 đ/kg; gạo bắc thơm 
giá từ 16.000 - 17.000đ/kg. Gạo nếp cái hoa vàng 
có giá từ 27.000 - 30.000đ/kg; các mặt hàng đậu, 
đỗ lượng tiêu thụ chậm nên giá bán các mặt hàng 
này cũng duy trì ổn định; đậu xanh tách vỏ có giá 
50.000 - 55.000đ/kg, đậu đen có giá từ 55.000 - 
60.000đ/kg...

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Trong 
tuần qua, giá lợn hơi tiếp tục duy trì ở trạng thái 
tăng nhẹ rồi lại giảm nhẹ (quanh ngưỡng từ 1.000 
- 2.000đ/kg). Giá lợn xuất chuồng tại các trang 
trại ở Hà Nội đang dao động ở mức từ 55.000 - 
57.000đ/kg (tăng nhẹ so với cuối tuần trước 
khoảng 1.000đ/kg). Trên thị trường, sức mua của 
mặt hàng thịt lợn không tăng trong khi giá bán của 
mặt hàng này vẫn phổ biến như sau: Thịt ba chỉ 
giá từ 110.000 - 120.000 đ/kg; thịt mông sấn giá 
từ 100.000 - 110.000 đồng/kg; xương sườn có giá 
120.000  - 130.000đ/kg, thịt bò có giá bán ổn định 
quanh mức từ 270.000 - 300.000 đ/kg; bên cạnh 
đó, mặt hàng gà ta vẫn tiếp tục có lượng tiêu thụ 
cao do nhu cầu tăng, tại các chợ mặt hàng này 
đang có giá bán từ 130.000 - 140.000đ/kg, vịt 
nguyên con làm sẵn có giá 75.000 - 80.000đ/kg;  
đối với giá bán các mặt hàng trứng gia cầm, thủy 

cầm hiện dao động như sau: Trứng gà ta có giá từ 
45.000 - 50.000đ/chục, trứng gà Ai Cập có giá phổ 
biến từ 30.000 - 35.000đ/chục,… Đối với các mặt 
hàng thủy, hải sản giá bán duy trì ổn định. Cá chép 
giá dao động từ 60.000 - 65.000đ/kg, cá trắm giá 
từ 65.000 - 70.000đ/kg, cua đồng có giá từ 170.000 
- 180.000đ/kg, ngao giá từ 20.000 - 25.000 đ/kg…

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Thời tiết 
ấm áp đã tạo điều kiện cho diện tích rau vụ đông 
phát triển, lượng rau xanh cung cấp cho thị trường 
tăng cao và đa dạng với nhiều mặt hàng rau, củ, 
quả; giá bán các mặt hàng rau xanh trong tuần qua 
giảm nhẹ so với tuần trước đó. Rau muống có giá 
từ 7.000 - 8.000đ/mớ, rau cải mơ đang có giá từ 
25.000 - 30.000đ/kg, rau bắp cải có giá từ 13.000 
- 15.000đ/kg, súp lơ có giá 10.000 - 12.000đ/cây, 
cà chua giá từ 20.000 - 25.000đ/kg, rau cần giá từ 
10.000 - 12.000đ/mớ; Bên cạnh đó, giá bán các 
mặt hàng trái cây duy trì ổn định. Dưa hấu miền 
Nam giá từ 20.000 - 25.000đ/kg, cam Cao Phong, 
cam sành có giá từ 40.000 - 45.000 đ/kg; ổi giá từ 
25.000 - 30.000đ/kg, quýt Sài Gòn có giá 55.000 - 
60.000đ/kg, xoài cát chu có giá 45.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Trên thị trường, giá 
bán lẻ các mặt hàng phân bón vẫn duy trì ở mức 
cao mặc dù nhu cầu sử dụng phân bón cho chăm 
sóc cây trồng hiện nay đã giảm. Đạm urê ngoại có 
giá từ 20.000 - 21.000đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 
giá bán 6.000đ/kg, Kali giá 18.500 - 19.000 đ/kg; 
lân Văn Điển có giá 5.600đ/kg./.

NB (TH) 

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải 
quan, kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại về 
Việt Nam trong 10 tháng năm 2022 đạt gần 2,27 tỷ 
USD, tăng mạnh 39,1% so với 10 tháng năm 2021.

Riêng tháng 10/2022 kim ngạch nhập khẩu 
nhóm hàng này đạt gần 225,66 triệu USD, tăng 
12,8% so với tháng 9/2022 và tăng mạnh 64% so 
với tháng 10/2021.

Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Đài 
Loan là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản 
cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn 
đầu về kim ngạch, đạt 314,85 triệu USD, chiếm 
13,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu 
nhóm hàng này của cả nước, tăng 18,7% so với 10 
tháng năm 2021, riêng tháng 10/2022 nhập khẩu 
từ thị trường này đạt 35,82 triệu USD, tăng 22,7% 
so với tháng 9/2022 và tăng mạnh 95,7% so với 

tháng 10/2021. 
Đứng thứ 2 là thị trường Indonesia, nhập khẩu 

từ thị trường này trong tháng 10/2022 tăng mạnh 
trở lại, tăng 65,3% so với tháng 9/2022 và tăng 
258,5% so với tháng 10/2021, đạt 31,08 triệu USD, 
nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 10 tháng năm 
2022 lên 229,93 triệu USD, chiếm 10,2%, tăng 
100,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp đến thị trường Na Uy đạt 205,08 triệu 
USD trong 10 tháng năm 2022, chiếm 9%, tăng 
10,9%; Trung Quốc đạt 180,15 triệu USD, chiếm 
8%, tăng 26,4%; Đài Loan đạt 155,06 triệu USD, 
chiếm 6,8%, tăng 46%.

Nhìn chung, trong 10 tháng năm 2022, kim 
ngạch nhập khẩu thủy sản từ hầu hết các thị 
trường đều tăng so với cùng kỳ năm 2021./.

NT (Theo Vinanet.vn)
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Ngày 18 tháng 11 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Thạch 

Đà - Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình-

Ứng Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ  
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân Loại 1 8.500 9.000 8.500 8.000 8.500 8.500 9.000 9.000 8.500 8.500

2 Gạo  
Khang Dân Loại 1 12.500 12.500 12.000 12.000 13.000 12.000 12.500 13.000 12.000 12.500

3 Gạo bắc thơm Loại 1 16.000 16.500 16.000 16.000 15.500 16.000 16.500 16.500 15.500 15.500

4 Gạo Xi 23 Loại 1 14.000 15.000 14.000 15.000 14.000 14.000 14.500 14.500 14.000 14.000

5 Gạo Điện Biên Loại 1 17.000 18.000 17.500 17.500 17.000 17.000 18.000 18.000 17.500 18.000

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 16.500 17.000 17.500 17.500 16.500 16.500 17.500 17.500 17.000 17.500

7 Gạo tám Thái Loại 1 20.000 20.000 18.000 20.000 18.000 18.000 22.000 20.000 19.000 19.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng Loại 1 29.000 30.000 29.000 29.000 29.000 29.000 30.000 30.000 28.000 29.000

9 Gạo nếp cẩm Loại 1 33.000 32.000 33.000 32.000 33.000 34.000 32.000 33.000

10 Đậu tương Loại 1 28.000 29.000 28.000 29.000 28.000

11 Đậu xanh  
có vỏ Loại 1 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 52.000 50.000 50.000 50.000

12 Lạc nhân Loại 1 60.000 60.000 60.000 60.000 58.000 58.000 60.000 58.000 55.000 60.000

13 Đậu đen Loại 1 53.000 55.000 52.000 50.000 55.000  50.000 55.000 50.000 50.000 50.000

14 Ngô hạt Loại 1 9.000 9.500 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
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Ngày 18 tháng 11 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và  
quy cách Loại Mê 

Linh
Hà 

Đông Sơn Tây Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín

Từ 
Liêm

Long 
Biên

Đông 
Anh

Thanh 
Trì

1 Đạm urê ngoại Loại 1 20.000 21.000 21.000 20.000 21.000 20.000 20.000 21.000 20.000 21.000

2 NPK 5.10.3  
Văn Điển Loại 1 7.000 7.500 6.500 6.500 7.000 7.000 6.500 7.000 7.000 6.500

3 Kali Loại 1 18.500 19.000 19.000 19.000 18.500 18.500 19.000 18.500 19.000 18.500

4 Lân Văn Điển Loại 1 5.500 5.500 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.400 5.500

5 Lúa giống  
Khang dân Loại 1 18.000 20.000 18.000 18.000 18.000 19.000 19.000 18.000 18.000

6 Lúa giống  
Thiên ưu 8 35.000 35.000 36.000 35.000 35.000 35.000 34.000

7 Lúa giống
Bắc thơm Loại 1 25.000 25.000 24.000 25.000 25.000 25.000

8 Lúa nếp 97 Loại 1 22.500 22.000 23.000 23.000 23.000 23.000

9 Giống cây mít 
siêu sớm Loại 1 40.000 40.000 45.000 80.000 50.000 50.000 80.000 50.000 45.000 40.000

10 Giống cây Xoài 
(Cát, Đài Loan) Loại 1 25.000 45.000 35.000 45.000 65.000 30.000 60.000 35.000 35.000 30.000

11 Giống cây Na 
Thái Loại 1 40.000 27.000 35.000 65.000 35.000 50.000 35.000 35.000 35.000

12 Giống cây bưởi 
Diễn Loại 1 25.000 35.000 25.000 35.000 50.000 35.000 45.000 30.000 35.000 30.000

13 Cây chanh tứ
quý, không hạt Loại 1 30.000 30.000 50.000 35.000 55.000 40.000 35.000 35.000

14 Ổi Đài Loan Loại 1 20.000 27.000 70.000 50.000 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000

15 Nhãn chín muộn Loại 1 35.000 50.000 35.000 40.000 35.000 50.000 30.000 30.000 35.000

16 Lợn giống siêu 
(7-8kg) Loại 1 1.100.000 1.200.000 1.100.000 1.200.000 1.200.000 1.100.000

17 Vịt giống lai bơ Loại 1 9.000 10.000 9.000 10.000 11.000 9.000 11.000

18 Giống ngan 
Pháp (đực) Loại 1 16.000 14.000 15.000 15.000 15.000 16.000

19 Giống gà mía Loại 1 12.000 11.000 11.000 10.000 11.000 15.000 14.000 10.500 10.000

20 Giống gà ta lai Loại 1 13.000 13.000 12.000 13.000 13.000 10.000 16.000 13.000 13.000 12.000
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Ngày 18 tháng 11 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
 TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng  
và quy cách Loại

Chợ 
Thạch 

Đà - Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ  
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ Vồi-
Thường 

Tín

Chợ Cầu 
Diễn-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn  
mông sấn Loại 1 110.000 115.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

2 Thịt lợn  
nạc thăn Loại 1 115.000 120.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000

3 Thịt lợn  
ba chỉ Loại 1 120.000 130.000 120.000 120.000 120.000 120.000 130.000 130.000 120.000 120.000

4 Thịt bò  
thăn Loại 1 280.000 300.000 280.000 280.000 260.000 260.000 280.000 300.000 280.000 280.000

5 Thịt bò  
mông Loại 1 260.000 280.000 260.000 260.000 250.000 250.000 260.000 280.000 260.000 270.000

6 Gà ta hơi Loại 1 120.000 130.000 120.000 120.000 120.000  120.000 130.000 130.000 120.000 120.000

7
Gà ta  
nguyên con  
làm sẵn

Loại 1 150.000 160.000 150.000 140.000 150.000 150.000 160.000 160.000 150.000 160.000

8 Gà công  
nghiệp hơi Loại 1  45.000 50.000 45.000 40.000 42.000 42.000 42.000 42.000

9
Gà CN  
nguyên con  
làm sẵn

Loại 1 65.000 75.000 60.000 65.000 60.000 65.000 65.000 70.000 65.000 65.000

10 Vịt hơi Loại 1 55.000 60.000 60.000 60.000 60.000 55.000 60.000 60.000 60.000 55.000

11
Vịt  
nguyên con  
làm sẵn

Loại 1 75.000 80.000 80.000 80.000 80.000 70.000 80.000 80.000 80.000 70.000

12 Ngan hơi Loại 1 60.000 65.000 60.000 60.000  60.000 60.000 65.000 65.000 60.000 60.000

13 Ngan nguyên 
con làm sẵn Loại 1 80.000 85.000 80.000 80.000 80.000 80.000 85.000 80.000 80.000 80.000

14 Trứng gà ta 
(quả) Loại 1 4.000 4.500 4.000 3.800 3.800 3.800 4.500 4.500 4.000 4.200

15 Trứng vịt  
(quả) Loại 1 3.100 3.300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3.000 3.000 3.000

16 Cá chép > 1kg Loại 1 55.000 60.000 55.000 55.000 55.000 55.000 60.000 60.000 55.000 55.000

17 Cá trắm > 2kg Loại 1 65.000 70.000 65.000 65.000 65.000 65.000 70.000 65.000 65.000 65.000

18 Cá quả Loại 1 120.000 140.000 120.000 120.000 120.000 130.000 140.000 140.000 120.000 120.000

19 Ngao Loại 1 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000

20 Tôm sú Loại 1 650.000 750.000 550.000 650.000 650.000 550.000 560.000

21 Cua đồng Loại 1 180.000 200.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 200.000 180.000 180.000
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Ngày 18 tháng 11 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Thạch 

Đà - Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-
Sơn 
Tây

Chợ Vân 
Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ Vồi 
- Thường 

Tín

Chợ Cầu 
Diễn-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Cam sành Loại 1 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 45.000 45.000

2 Dưa hấu  
Miền Nam Loại 1 20.000 20.000 18.000 18.000 20.000 18.000 22.000 20.000 20.000 20.000

3 Lê Loại 1 25.000 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000 25.000 25.000

4 Xoài  
cát chu Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

5 Đu đủ Loại 1 18.000 20.000 17.000 20.000 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000 18.000

6 Hồng đỏ Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 50.000 40.000 40.000

7 Quýt  
Sài Gòn Loại 1 35.000 40.000 35.000 40.000 35.000 35.000 45.000 40.000 35.000 40.000

8 Na Loại 1 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

9 Thanh long  
ruột đỏ Loại 1 35.000 35.000 30.000 35.000 35.000 3.000 40.000 40.000 35.000 35.000

10 Nho Loại 1 80.000 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000 100.000 100.000 80.000 80.000

11 Cà chua Loại 1 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

12 Bí đao Loại 1 15.000 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 17.000 17.000 15.000 15.000

13 Khoai tây Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000

14 Rau cải ngọt Loại 1 15.000 16.000 17.000 16.000 16.000 16.000 16.000 17.000 16.000 17.000

15 Rau muống  
(mớ) Loại 1 6.000 7.000 5.000 6.000 5.000 6.000 7.000 7.000 6.000 6.000

16 Cải mơ Loại 1 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000 5.000 6.000

17 Dưa chuột Loại 1 20.000 22.000 20.000 20.000 20.000 20.000 22.000 22.000 20.000 20.000

18 Bắp cải Loại 1 15.000 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 17.000 17.000 15.000 15.000

19 Mồng tơi Loại 1 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 5.000 5.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) Loại 1 6.000 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000 8.000 8.000 6.000 7.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) Loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) Loại 1 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000   6.000 6.000 5.000 5.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 18 tháng 11 năm 2022

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và  
quy cách Loại Phú Thọ Thái Bình Hà Nam

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 8.300 8.500 8.500

2 Đậu t ương Loại 1 29.000 30.000 29.000

3 Đậu đen tách vỏ Loại 1 50.000 50.000         50.000

4 Lạc nhân Loại 1 58.000 60.000 58.000

5 Miến dong Loại 1 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi Loại 1 53.000 52.000 52.000

7 Thịt ba chỉ Loại 1 120.000 120.000 120.000

8 Gà ta hơi Loại 1 120.000 120.000 120.000

9 Vịt hơi Loại 1       55.000 55.000 55.000

10 Thịt bò thăn Loại 1 280.000 270.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) Loại 1 4.000 4.000 4.000

12 Trứng chim cút  
(10 quả) Loại 1 8.000 7.000 7.000

13 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 18.000 18.000 18.000

14 Na Loại 1       50.000 50.000 50.000

15 Hồng đỏ Loại 1 40.000 40.000 40.000

16 Khoai tây Loại 1 18.000 18.000 18.000

17 Dưa chuột Loại 1 20.000 20.000 20.000

18 Chanh (quả tươi) Loại 1 20.000 20.000 20.000

19 Cà chua Loại 1 22.000 22.000 22.000

20 Tỏi ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất,  

kinh doanh

1

Cơ sở chăn nuôi 
Nguyễn Hòa Thuận

Đại diện: 
Nguyễn Hòa Thuận 

Xã Khai Thái, huyện 
Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0399.994.126

Chuyên cung sản phẩm trứng gà, trứng 
gà Ai Cập. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

2

HTX Nông nghiệp 
hữu cơ Tàm Xá

Đại diện: 
Lê Thị Thanh

Xã Tàm Xá, huyện 
Đông Anh, Hà Nội  
ĐT: 0934.413.168

Chuyên cung cấp sản phẩm rau, củ, quả 
sinh học các loại. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

3

Công ty TNHH Hạt 
giống và nông sản 

Năm Sao
Đại diện: 

Đoàn Thế Hùng

Xã Nguyên Khê , huyện 
Đông Anh, Hà Nội 
ĐT: 0849.695.767

Cung cấp sản phẩm dưa vàng kim vương 
Năm Sao. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.   

4

Hợp tác xã dịch vụ 
nông nghiệp kinh 
doanh tổng hợp  

Cổ Loa 
Đại diện: 

Nguyễn Quang Minh

Xã Cổ Loa, huyện  
Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 02439.611.279

Chuyên cung cấp sản phẩm bí đỏ, lạc 
nhân… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.
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KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất,  

kinh doanh

1

Hợp tác xã Nông 
nghiệp Thanh Đa

Đại diện: 
Nguyễn Hồng Khánh

Xã Thanh Đa,  
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0971.211.165

Chuyên cung cấp các sản phẩm rau, 
củ, quả các loại. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

2

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Xuân Hùng 

Đại diện: 
Nguyễn Xuân Hùng

Tổ dân phố Phú Nhi 2, 
phường Phú Thịnh, thị xã 

Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: 0988.776.435

Chuyên cung cấp sản phẩm bánh tẻ 
Phú Nhi. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

3

Cơ sở Ngọc Linh 
Biotech

Đại diện: 
Phạm Thị Hải Yến

Số 393 đường Đá Bạc, 
phường Xuân Khanh,  
thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0974.625.436

Chuyên cung cấp sản phẩm Nấm đông 
trùng hạ thảo tươi, khô. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

4

Hợp tác xã sản xuất 
rau sạch Thanh Bình 

Đại diện:
Nguyễn Xuân Huy

Xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, Hà Nội 
ĐT: 0984.004.689

Chuyên cung cấp sản phẩm dưa lê, dưa 
leo, dưa lưới. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất,  

kinh doanh

1

Cửa hàng cung cấp 
cám thủy sản

Đại diện: 
Quách Văn Dương

Thị trấn Đại Nghĩa,  
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0975.747.993

Chuyên cung cấp cám thuỷ sản các 
loại phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức 
và một số khu vực lân cận.  

2

Cửa hàng cung cấp 
cám thủy sản

Đại diện: 
Đặng Văn Sứ

Xã Hợp Tiến, huyện  
Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0978.699.152

Chuyên cung cấp cám thủy sản các 
loại phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức 
và một số khu vực lân cận.  

3

Cửa hàng kinh doanh 
thuốc thú y
Đại diện: 

Lương Thị Sen

Xã Hương Sơn, huyện  
Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0988.358.015

Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại 
phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và 
một số khu vực lân cận.  

4

Cửa hàng kinh doanh 
thuốc thú y
Đại diện: 

Nguyễn Thị Xuân

Xã Hương Sơn, huyện  
Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0985.492.469

Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại 
phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và 
một số khu vực lân cận.  
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất,  

kinh doanh

1

Trang trại dưa lưới  
Phù Lưu Hạ
Đại diện: 

Nguyễn Phúc Bách 

Xã Phù Lưu, huyện 
Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0338.264.444

Bán dưa lưới, dưa sữa. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các 
vùng lân cận.

2

HTX nông nghiệp  
Hòa Xá

Đại diện: 
Hoàng Văn Xuân

Xã Hòa Xá, huyện  
Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0975.450.771

Bán bưởi Diễn với số lượng lớn.  
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Ứng Hòa và các vùng lân cận.

3
Hộ trồng cây ăn quả

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hường 

Xã Đại Hưng, huyện 
Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0332.199.189

Chuyên cung cấp các loại trái cây theo 
vụ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 

4
Hộ trồng cây ăn quả

Đại diện:
Nguyễn Thị Thúy

Xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0869.386.768

Chuyên sản xuất và cung cấp ổi, chuối 
tiêu hồng,... Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân 
cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất,  

kinh doanh

1
Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Ánh

Xã Phúc Lâm, huyện  
Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0982.845.074

Cung cấp gà thịt đảm bảo chất lượng 
phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và 
một số khu vực lân cận.

2

Trang trại nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện:

Nguyễn Hữu Trung

Xã Lê Thanh, huyện  
Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0962.660.637

Cung cấp cá các loại với số lượng lớn 
phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và 
một số khu vực lân cận. 

3

Trang trại nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện:

Trần Văn Mạ

Xã An Tiến, huyện  
Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0353.943.102

Cung cấp cá các loại với số lượng lớn 
phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và 
một số khu vực lân cận. 

4
Hộ chăn nuôi

Đại diện:
Từ Khắc Hải

Xã Kim Sơn, thị xã  
Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0368.784.271

Bán lợn thương phẩm với số lượng 
lớn phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây 
và một số khu vực lân cận. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất,  

kinh doanh

1

HTX bưởi đặc sản 
VietGAP Đại Minh

Đại diện: 
Nguyễn Xuân Thủy

Xã Đại Minh, huyện  
Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0989.006.478

Cung cấp sản phẩm bưởi Đại Minh. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh 
Yên Bái và các tỉnh, thành lân cận.

2

HTX sản xuất chế biến 
chè Hương Lý

Đại diện: 
Lương Ngọc Chiểu

Thị trấn Yên Bình, huyện 
Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0975.885.311

Chuyên cung cấp sản phẩm chè xanh, 
chè túi lọc Hương Lý. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp tỉnh Yên Bái  và các 
tỉnh, thành lân cận.

3

HTX dịch vụ nông 
nghiệp Bạch Hà

Đại diện: 
Nguyễn Văn Tuyến

Xã Bạch Hà, huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0987.324.068

Chuyên cung cấp sản phẩm gạo 
Bạch Hà. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp tỉnh Yên Bái  và các tỉnh, thành 
lân cận.

4

HTX sản xuất,  
chế biến nông sản  
Tây Bắc Hiền Vinh

Đại diện: 
Đồng Thị Hiền

Thị trấn Yên Bình, huyện 
Yên Bình, tỉnh Yên Bái

ĐT: 0989.991.062

Chuyên cung cấp sản phẩm cá 
mương sấy ướp riềng hồ Thác Bà 
Hiền Vinh. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp tỉnh Yên Bái  và các tỉnh, thành 
lân cận.


